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BÀI 13: PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Câu 1: Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là ?
A. tệ nạn xã hội.                                C. vi phạm đạo đức
B. vi phạm pháp luật.                         D. vi phạm quy chế.
Câu 2: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A,B,C.
Câu 3: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A,B,C.
Câu 4: Ý nào sau đây không phải biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội? 
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội
C. Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình tránh xa tệ nạn xã hội
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái	
Câu 5. Dòng nào sau đây không đúng khi nói về tệ nạn xã hội? 
A. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội. 
B. Tệ nạn xã hội gồm những việc làm vi phạm đạo đức.             
C. Tệ nạn xã hội gồm những việc làm vi phạm nội quy. 
D. Tệ nạn xã hội gồm những việc làm vi phạm pháp luật.
Câu 6. Tệ nạn xã hội gây hậu quả xấu về?
A. Mọi mặt đối với đời sống kinh tế.           C. Mọi mặt đối với đời sống chính trị.
B. Mọi mặt đối với đời sống xã hội.          D. Mọi mặt đối với đời sống văn hóa.
Câu 7: Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch:
A. Chuẩn mực xã hội.                         B. Qui định của tập thể.                          
C. Tập quán của cộng đồng.                D. Thói quen của xã hội.
Câu 8: Việc làm nào dưới đây là đúng?
A. Đồng ý nhận lời người lạ chuyển gói hàng
B. Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện
C. Thấy người buôn bán ma túy thì lờ đi coi như không biết
D. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền    
Câu 9: Hành vi nào sau đây vi phạm luật phòng, chống ma tuý ?
A. Không dùng thử ma tuý và hê-rô-in.    C. Không buôn bán, vận chuyển ma tuý. 
B. Trồng cây có chứa chất ma tuý.        D. Học tập, lao động để tránh xa tệ nạn.
Câu 10: Ý kiến nào đúng về tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội nào cũng gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình.
B. Tệ nạn ảnh hưởng xấu cho cá nhân, không gây hậu quả xấu cho xã hội.
C. Tệ nạn gây hậu quả xấu cho xã hội, không gây ảnh hưởng xấu cho cá nhân.
D. Tệ nạn gây ảnh hưởng xấu cho gia đình, không ảnh hưởng gì đến cá nhân.
Câu 11: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.        C. Phạt tù.
B. Cảnh cáo.                                                                                       D. Khuyên răn.
Câu 12: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi : 
A. Tàng trữ chất ma túy         .
B. Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS. 
C. Tiêm chích ma túy.   
D. Gần gũi và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng. 
Câu 13: Ý  kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Cấm mọi hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cấm mua bán ma túy và mại dâm.
B. Nghiêm cấm trẻ em uống rượu nhưng không cấm trẻ em hút thuốc và đánh bạc
C. Cho phép các cá nhân, tổ chức sản xuất ma túy và cung cấp ma túy ra thị trường.
D. Mọi ý kiến trên đều đúng
Câu 14. Để phòng chống tệ nạn cờ bạc, pháp luật nước ta đã quy định như thế nào?
A. Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
B. Cấm đánh bạc, cấm lôi kéo dụ dỗ người khác đánh bạc.
C. Nghiêm cấm tổ chức đánh bạc, cấm người chưa thành niên đánh bạc.
D. Cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ các vật dụng liên quan đến việc đánh bạc.
Câu 15. Dòng nào nêu không đúng quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy?
A. Nghiêm cấm sử dụng các loại ma túy trong mọi trường hợp.
B. Nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển các loại ma túy.
C. Nghiêm cấm mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy.
D. Nghiêm cấm cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. 

BÀI 14: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
Câu 16: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy,mại dâm .                    C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
 B. Cờ bạc, rượu chè.                      D. Cả A,B,C.
Câu 17: Virus gây suy giảm miễn dịch ở người là:
A. AIDS         B. AIDS/HIV           C. HIV          D. HIV/AIDS
Câu 18: HIV/AIDS có nguồn gốc từ tệ nạn xã hội nào?
A. Đánh bạc, cá độ bóng đá                          B. Uống rượu, hút thuốc          
C. Ma túy, mại dâm                                      D. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan
Câu 19: HIV/AIDS lây qua con đường nào?
A. Quan hệ tình dục.                                                 C. Dùng chung ống kim tiêm.
 B. Từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.            D. Cả A,B,C.
Câu 20: Tác hại của AIDS/HIV là?
A. Nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người.
B. Ảnh hưởng đến tương lai nòi giống của dân tộc.
C. Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội đất nước.
D. Cả A,B,C.
Câu 21. HIV /AIDS là?
A. đại dịch của thế giới và Việt Nam.                                           
B. đại dịch của các nước đang phát triển.
C. đại dịch của các nước Châu Phi và Châu Mĩ Latinh.     
D. đại địch của các nước Châu Á trong đó có Việt Nam.
Câu 22. HIV/AIDS là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với?
A. Sự tồn vong của thế giới loài người.
B. Sức khỏe, tính mạng, tương lai nòi giống của dân tộc.                    
C. Kinh tế, xã hội của đất nước.
D. Sự phát triển của thế giới loài người.   
Câu 23: An không dám đến nhà Hà chơi vì chị của Hà bị AIDS. Ý nào dưới đây là đúng?
A. An hiểu sai. Vì AIDS không lây qua tiếp xúc thông thường.	
B. An hiểu đúng. Nếu An đến nhà Hà sẽ bị lây nhiễm HIV/AIDS.
C. An hiểu sai. Vì AIDS không thể lây giữa những người cùng giới tính.	
D. An hiểu đúng. Vì AIDS sẽ lây nhanh hơn giữa những người cùng giới tính.
Câu 24: Các việc làm phòng, chống HIV/AIDS là?
A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để mọi người phòng chống.
B. Tham gia các hoạt động phòng, chống tại địa phương.
C. Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy.
D.  Cả A,B,C.
Câu 25:Khi bị bơm kim tiêm dính máu đâm vào tay, bạn cần làm gì ngay sau đó?
A. Băng kín vết thương bằng băng vô trùng.
B. Uống ngay kháng sinh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.
C. Nặn máu, rửa tay bằng xà phòng nhiều làn dưới vòi nước chảy rồi đến ngay Trung tâm phòng, chống HIV/ AIDS.
D. Không cần xử trí.
Câu 26: Việc làm nào không thực hiện phòng, chống HIV/AIDS?
A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để chủ động phòng chống.
B. Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy.
C. Tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại địa phương.
D. Học tập nâng cao nhận thức của bản thân về HIV/AIDS.
Câu 27: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Cho phép người nhiễm HIV vào nhập cảnh.                          
B. Chấp nhận người bị nhiễm HIV vào làm việc.
C. Bài trừ, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV.                          
D. Cho phép người bị nhiễm HIV sinh sống tại địa phương.       
Câu 28: Sau khi bị nhiễm HIV, người bệnh sẽ dần chuyển qua giai đoạn?
 A. Chết.           B. AIDS.            C. Nguy hiểm.                   D. Đau đớn.
Câu 29: Những phát biểu nào đúng về quá trình  lây nhiễm HIV/AIDS ?
A. HIV/AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là tiêm chích ma túy và dùng chung bơm kim tiêm với người bệnh, từ mẹ sang con.
B. HIV/AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là  Đường máu, đường tiêu hóa và qua hệ bài tiết.
C. HIV/AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con.
D. HIV/AIDS lây nhiễm qua 5 con đường là lây qua vật thể trung gian, từ mẹ sang con, từ động vật nhiễm bệnh sang người, đường tình dục an toàn.
BÀI 15: PHÒNG NGỪA TNVK,CHÁY, NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI
Câu 30: Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những…….. do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra. Từ trong “…”là:
A. Tình huống                 B. Nguy cơ                    C. Bệnh tật       	  D. Tai nạn    
Câu 31: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là:
A. Chất thải              B. Chất nổ                    C. Chất độc hại       	   D. Vũ khí  Câu 32: Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là?
A. Vũ khí               B. Tang vật       C. Chất độc hại.       D. Chất gây nghiện.
Câu 33:  Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
B. Sử dụng súng AK để tập huấn quân sự.
C. Nhà máy do Bộ Công an quản lý sản xuất pháo hoa để bắn chào mừng dịp tết nguyên đán.
D. Cả A, B, C.
Câu 34: Chất/ loại có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người là?
A. Chất độc màu da cam.                    C. Các chất phóng xạ
B. Súng tự chế.                                    D. Cả A, B, C.
Câu 35. Khi phát hiện bom mìn và vật liệu chưa nổ ai được phép tháo gỡ?
A. Bất kỳ ai nếu phát hiện bom mìn và vật liệu chưa nổ đều được phép tháo gỡ.       
B. Chỉ những tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được tháo gỡ bom mìn và vật liệu chưa nổ.        
C. Cán bộ có thể tháo gỡ khi có dụng cụ phù hợp.                                
D. Người lớn có thể tháo gỡ vì có kiến thức tự bảo vệ mình.
Câu 36. Cần làm gì khi phát hiện các vật nghi là bom mìn hoặc vật liệu chưa nổ?
A. Nhặt lên và đem báo ngay cho cơ quan chức năng.
B. Cảnh báo cho những người xung quanh biết để không lại gần và báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.
C. Không làm gì vì chúng không nguy hiểm.
D. Có thể nhặt về mang bán đồng nát vì chúng không thể gây nguy hiểm nữa.
Câu 37: Việc làm nào không gây tai nạn cháy, nổ?
A. Cưa bom, đạn lấy thuốc nổ.               B. Sét đánh.
C. Sử dụng thuốc trừ sâu.                    D. Chập điện và các sự cố kĩ thuật.    
Câu 38: Hành vi nào vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ, chất độc hại?
A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm
B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn
C. Tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ
D. Phát hiện người buôn pháo lậu đến báo công an
Câu 39: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Sử dụng súng tự chế.                                        C. Dùng dao để đánh nhau.
B. Cưa mìn để lấy thuốc nổ.                                  D. Cả A, B, C.
Câu 40: Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là ?
A. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác tấn công hoặc chống trả đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.
B. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác gây rối trật tự công cộng đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.
C. Khi biết rõ đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
D. Cả A,B,C.
Câu 41. Tai nạn bom mìn, khí ga và vật liệu chưa nổ có thể để lại các hậu quả sau?
A. Làm chết người hoặc bị thương như cụt tay, chân, mù mắt.
B. Nạn nhân thường xuyên phải chịu đau đớn về thể chất và tinh thần.
C. Nạn nhân luôn phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế.
D. Cả ba phương án trên.
Câu 42. Theo em, hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
B. Công an dùng vũ khí để trấn áp tội phạm.
C. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ.
D. Báo cho cơ quan chức năng về hành vi đốt rừng trái phép.    
Câu 43. Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí?
A. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.
B. Cá nhân.
C. Công ty tư nhân.
D. Tổ chức phản động.
Câu 44. Em sẽ làm gì khi nhìn thấy có người định hút thuốc lá, nấu ăn hoặc đốt lửa sưởi gần nơi chứa xăng, dầu?
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Ngăn cản và giải thích để họ thấy sự nguy hiểm khi làm như vậy.
C. Báo công an.                                  
D. Đứng xem.
Câu 45. Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, Nhà nước đã ban hành Luật gì?
 A. Luật Báo chí.                                            C. Luật Giáo dục.  
 B. Luận Bảo vệ môi trường.                         D. Luật Phòng cháy và chữa cháy.
BÀI 46: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
Câu 46: Quyền sở hữu tài sản gồm các quyền nào?
A. Quyền chiếm hữu.                           B. Quyền sử dụng.
C. Quyền định đoạt.                             D. Ba đáp án đều đúng.
Câu 47: Quyền sở hữu tài sản gồm mấy quyền?
A. 3                  B. 2                 C. 1                D. 4
Câu 48: Ý kiến nào dưới đây là đúng:
A. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của mình, không cần tôn trọng tài sản của người khác.
B. Không cần tôn trọng tài sản của người khác, vì tài sản của người khác không thuộc quyền sở hữu của mình.
C. Tôn trọng tài sản của nhà nước là nghĩa vụ của công dân.
D. Nhặt được của rơi không biết của ai thì có thể sử dụng.
Câu 49. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Người giữ xe sử dụng chiếc xe mình đang nhận giữ.
B. Đem tiền lương của mình đi đánh bạc.
C. Sử dụng tài sản công đúng mục đích.
D. Nhặt được của rơi đem tặng cho những người nghèo.
Câu 50. Tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào trong các phẩm chất sau?
A. Trung thực.               B. Thật thà.             C. Liêm khiết.           D. Tự trọng.
Câu 51. Quyền định đoạt tài sản của công dân là?
A. quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứt bỏ,….
B. quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản.
C. quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.
D. quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp.
Câu 52. Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào dưới đây?
A. Quyền đem tặng, cho người khác.              C. Quyền chiếm hữu đối với tài sản.
B. Quyền sử dụng định đoạt tài sản.                  D. Quyền chiếm hữu, sử dụng, định                                                    đoạt tài sản.
Câu 53. Đối với tài sản người khác cần?
A. Tôn trọng tài sản người khác.                             C. Sống ngay thẳng, thật thà.
B. Không tham lam trộm cắp.                                     D. Đăng ký quyền sở hữu.
Câu 54. Công dân có quyền sở hữu?
A. Thu nhập hợp pháp.                                C. Tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất.
B. Nhà ở, của cải để dành.                           D. Cả A, B, C
Câu 55: Việc ông L cho con thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?
A. Quyền sử dụng                    B. Quyền định đoạt	
C. Quyền chiếm hữu                D. Quyền tranh chấp
Câu 56. Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền của một người, em sẽ làm gì?
A. Làm lơ, lặng thinh.
B. Tiếp tay giúp đỡ bạn để bạn dễ hành động trộm cắp.
C. Ngăn cản hành động của bạn.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 57. Tài sản nào dưới đây do Nhà nước quản lí?
A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp.
B. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng.
C. Phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp.
D. Phần vốn do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào trong nước.
Câu 58. Trên đường đi học, em thấy có người đang lấy trộm điện thoại của một người đi đường, trong tình huống đó em sẽ?
A. Coi như không nhìn thấy gì.
B. Báo với cha mẹ người lấy trộm.
C. Đi nhanh khỏi khu vực đó.
D. Nhanh chóng nói với người lớn để có biện pháp khắc phục.
BÀI 17: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG
Câu 59. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?
A. Khai thác.                             C. Tôn trọng và bảo vệ.
B. Sử dụng hợp lí.                     D. Tôn trọng và chiếm hữu.
Câu 60. Công trình nào sau đây thuộc lợi ích công cộng?
A. Siêu thị tư nhân.         B. Công viên.          C. Xe taxi.            D. Nhà hàng tư nhân.
Câu 61. Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là?
A. lợi ích nhà nước.                         C. lợi ích công cộng.
B. lợi ích dân tộc.                             D. lợi ích toàn dân.
Câu 62. Biểu hiện không bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng là?
A. Báo với công an có đối tượng đập phá trường học.
B. Ngăn chặn nạn phá rừng.
C. Ngăn chặn nạn khai thác cát bừa bãi ven sông Hồng.
D. Hai bạn xô nhau làm vỡ kính ở cửa lớp học.
Câu 63. Trên báo có đăng tin, tại tỉnh A xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là?
A. Phá hoại lợi ích công cộng.                  C. Phá hoại tài sản cá nhân.
B. Phá hoại lợi ích cá nhân.                       D. Phá hoại tài sản của nhà nước.
Câu 64. Em không ủng hộ việc làm nào sau đây?
A. Không vứt rác bừa bãi.                     C. Không tắt quạt khi tan học.
B. Tiết kiệm nước.                                 D. Vệ sinh lớp học sạch sẽ.
Câu 65. Ý kiến nào sau đây là đúng?
A. Tất cả tài sản của Nhà nước đều thuộc sở hữu toàn dân.
B. Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của những người lãnh đạo.
C. Chỉ những quan chức nhà nước mới có quyền sử dụng tài sản nhà nước.
D. Người dân không có quyền sử dụng tài sản nhà nước.
Câu 66. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Sử dụng tài sản công vào việc riêng nhưng bảo quản cẩn thận.
B. Sử dụng tiết kiệm tài sản chung.
C. Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.
D. Tài sản tổ tiên để lại được con cháu sử dụng cẩn thận.
Câu 67. Pháp luật nghiêm cấm những hành vi..............tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng?
A. đụng chạm đến.           B. sử dụng.         C. khai thác.          D. xâm phạm.
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[bookmark: _GoBack]Câu 68: H đã trót dùng tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử. H đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà hàng nước ở gần nhà dụ dỗ H mang một túi nhỏ đựng hê-rô-in đi giao cho một người giúp bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và không nói gì với mẹ H.
H tự nhủ : "Làm theo lời bà hàng nước cũng được, còn hơn là bị mẹ mắng ; với lại mình chỉ làm một lần này thôi, không bao giờ làm như thế nữa".
Theo em, ý nghĩ của H đúng hay sai ? Vì sao?
A. Ý nghĩ của H đúng. Vì H nghe lời bà bán hàng nước thì sẽ có tiền đóng học phí. 
B. Ý nghĩ của H đúng. Vì H nghe lời bà bán hàng nước thì sẽ không bị mẹ mắng. 
C. Ý nghĩ của H vừa đúng vừa sai. Vì H còn nhỏ nên việc làm này không trái với pháp luật .
D. Ý nghĩ của H là sai. Vì túi nhỏ chứa bên trong có chứa hê-rô-in là chất cấm vi phạm pháp luật. 
Câu 69: T rủ A hít thử hê-rô-in cho biết. Em hãy giúp A chọn cách ứng xử đúng trong tình huống này?
A. A nên tránh xa và lờ đi.                                    B. A nên từ chối dứt khoát.
C. A rủ các bạn khác cùng hít.                              D. A nên hít thử  một lần cho biết.      
Câu 70: H và L là bạn thân . H nhờ L mang hộ gói đồ đến địa điểm vắng vẻ. L hỏi là thứ gì thì H ấp úng, ngập ngừng không trả lời. Trong tình huống này, L nên:
A. Đồng ý và làm việc này ngay.                      B. Nhờ bạn khác làm hộ mình.
C. Không nhận lời làm việc này.                    D. Đồng ý nhưng Hà phải trả tiền. công 
Câu 71: T cho rằng người nhìn bên ngoài khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiễm HIV/AIDS. Q đồng tình với ý kiến này còn G phản đối. Bạn nào phát biểu đúng?
A. Bạn G               B. Bạn G, bạn Q             C. Bạn T, bạn G          D. Bạn T
Câu 72: M rủ T đến nhà H chơi nhân ngày sinh nhật của H. T nói: “Cậu không biết là chị của H bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”.
Em có đồng tình với T không? Vì sao ?
A. Em không đồng tình. Vì HIV/AIDS không lây qua con đường giao tiếp. 
B. Em không đồng tình. Vì HIV/AIDS ai cũng sẽ bị nhiễm thôi.
C. Em đồng tình. Vì tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS sẽ bị lây.
D. Em đồng tình. Vì đến nhà H chơi mọi người sẽ dị nghị.
Câu 73: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
C. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn bán pháo.
D. Mời bạn bè trong trường, cùng lớp mua pháo.
Câu 74: Khi phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ hay những vật nghi là bom mìn, đạn chưa nổ, chúng ta phải:
A. Cưa bom, mìn để lấy thuốc nổ           B. Nhanh chóng bỏ đi để tránh tai nạn
C. Lờ đi, coi như không nhìn thấy          D. Báo cho cơ quan chức năng gần nhất
Câu 75: Em sẽ không thực hiện việc làm nào dưới đây?
A. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy.
B. Thực hiện quy định để không xảy ra cháy, nổ, ngộ độc thực phẩm.
C. Tuyên truyền bạn bè thực hiện quy định để phòng ngừa tai nạn vũ khí.
D. Ba đáp án đều đúng.
Câu 76: Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8A rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, bạn B sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8A?
 A. Em không đồng tình . Vì các bạn đã làm hư hại tài sản của nhà trường, thiếu trách nhiệm khi làm vỡ cửa kính.
B. Em đồng tình. Vì sân trường là của chung, mình muốn chơi gì cũng được.
C. Em không đồng tình. Vì các bạn thiếu trách nhiệm khi làm vỡ cửa kính.
D. Em đồng tình. Vì đây là tài sản của nhà trường cho nên kính vỡ thì nhà trường phải tự thay lại.
Câu 77: Ông K được giao phụ trách máy pho-to-co-py của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài pho-to để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.
Theo em, việc làm của ông k đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào?
A. Ông K lợi dụng tài sản của cơ quan để kiếm tiền tiều xài cá nhân.
B. Việc làm của ông K đúng ở chỗ: ông đã làm đúng trách nhiệm là giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ông có sai phạm là sử dụng tài sản chung cho mục đích, lợi ích cá nhân. 
C. Ông K giữ gìn và bảo quản cẩn thận chứ không làm sai gì cả.
D. Ông K sử dụng đúng mục đích, việc làm đó không vi phạm điều gì.

….Hết….
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